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 I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của các em về:
+ Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập 
+ Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương.
2. Về kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng viết và phân tích đánh giá sự kiện.
3. Về tư tưởng:
- Giáo dục sự yêu thích của học sinh đối với môn học, lòng yêu nước và tự hào về dân tộc, lòng biết ơn các thế hệ cha anh trong lịch sử
II. Ma trận đề kiểm tra:
	Cấp độ


       Chủ đề
	Các mức độ

	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập.
	

Kinh tế,văn hóa nước Cham-pa.
	Các nhân vật tiêu biểu.
	
	 Truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.
	



	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ 
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu:1/2
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 2
Số điểm: 7
 Tỉ lệ:70%

	2. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X  
	
	
	 Công lao của họ Khúc và họ Dương.
	
	


	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%

	Tổng 

	Số câu: 1
Số điểm: 3 
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2
 Tỉ lệ:20%
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1/2 Số điểm: 2
Tỉ lệ:  20%
	Số câu: 3
Số điểm:10
 Tỉ lệ 100%
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I. MỤC TIÊU::Qua kiểm tra để đánh giá kết quả HS về:
1. Kiến thức:
- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần Lịch sử: Đại Việt thời Lê sơ; Phong trào Tây Sơn; Đánh giá được công lao của Quang Trung đối với lịch sử dân tộc.
- Nắm được những thành tựu về văn hóa – nghệ thuật của nước ta từ cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX.
2. Kĩ năng:  
- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, giải thích, đánh giá vấn đề lịch sử, vẽ sơ đồ, kĩ năng vận dụng kiến thức để liên hệ thực tiễn.
3. Thái độ:
- HS có thái độ đúng đắn về các vấn đề lịch sử cơ bản của dân tộc, trân trọng những giá trị của lịch sử dân tộc.
II. THIẾT LẬPMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Chủ đề 1:
Đại Việt từ thế kỉ X - XIX
	Giáo dục thời Lê Sơ
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%

	Chủ đề 2:
Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII
	
	
	Những cống hiến lớn của phong trào Tây Sơn  và Nguyễn Huệ -Quang Trung
	Nghệ thuật đánh giặc độc đáo của Nguyễn Huệ- Quang Trung 
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 2
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%

	Chủ đề 3:
Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
	
	Văn hóa - nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII, nửa đầu thế kỉ XIX
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 %
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 %

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 4
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
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I. MỤC TIÊU
- Về kiến thức: Kiểm tra kiến thức của học sinh về: các hiệp ước mà triều đình Huế kí với thực dân pháp, trào lưu cải cách duy tân, chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần thứ nhất tại Việt Nam
- Về kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra
- Về tư tưởng: Giáo dục học sinh tinh thần yêu nước, khát vọng đổi mới để xây dựng đất nước, sự tin tưởng vào các vị tiền bối trong lịch sử đối với vấn đề cải cách đất nước.

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Tên Chủ đề 

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1858 -1884
	
	
	Các Hiệp ước TĐ nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp
	
	

	Số câu 
Số điểm      
Tỉ lệ
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
20%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2 
20%

	2.  Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
	Các nhân vật , nội dung của các đề nghị cải cách 
	
	
	Liên hệ đến cuộc Duy Tân Minh trị của Nhật Bản cuối thế kỉ XIX
	

	Số câu 
Số điểm      

Tỉ lệ
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2
20%
	
	
	Số câu: 1/2
Số điểm:2

20%
	Số câu: 1
Số điểm: 4
40%

	3. Xã hội Việt Nam (từ 1897-1918)
	
	Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

	
	Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp
	


Số câu: 1
Số điểm: 4
40%

	
	
	Số câu: 1/2
Số điểm: 3
30 %
	
	Số câu: 1/2
Số điểm: 1
        10%
	

	Tổng số câu 
Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2

20%
	Số câu: 1/2
Số điểm: 3

30 %
	Số câu: 1
Số điểm: 2

20%
	Số câu: 1
Số điểm: 3

30%
	Số câu: 3  
Số điểm: 10

100 %
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I. Môc tiªu : Qua kiểm tra đánh gia kết quả học tập của học sinh về:
1. Kiến thức
	- Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945.
	- Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954.
	- Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975.
2.Kĩ năng
- Nhận biết, trình bày các vấn đề.    
- Liên hệ thực tiễn.
- Nhận xét, đánh giá, rút bài học kinh nghiệm.
3. Thái độ 
- Trung thực trong khi làm bài, có ý thức trong học tập.
- Giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc…..
II. Hình thức : Tự luận - Trắc nghiệm ( 50% TN - 50%TL)  
Trắc nghiệm: 20 câu   
                                             Tự luận: 2 câu
III. KHUNG MA TRẬN ĐỀ:
	Cấpđộ

Tên 
Chủ đề 
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TNKQ
	TL
	TL
	

	Chủ đề 1 



 Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945


	- Những sự kiện chính trong cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945
- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của cách mạng tháng 8-1945

	- Nguyên nhân quyết định đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám.
- Tầm quan quan trọng của Hội nghị TW Đảng lần thứ VIII đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945
	
	Bài học kinh nghiệm từ cách mạng tháng Tám

	

	Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ 
	4
1
10%
	2
0.5
0,5%
	
	1
3
30%
	Sốcâu
6TNKQ,  1.5đ
1TL, 3đ
45 % 

	Chủ đề 2


Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

	- Các chiến thắng lớn về quân sự trong cuộc kháng chiến chống Pháp
- Nội dung, ý nghĩa của ĐH Đảng ta lần thứ II
- Nội dung chủ yếu của Hiệp định Giơ- ne-vơ 1954
	- Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ.

	
	
	

	Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %

	6
1,5
15%

	1
0.25
0,25%
	
	
	Sốcâu 7TNKQ
1.75 điểm
17.5% 

	Chủ đề 3


Việt Nam
 từ năm 
1954 đến năm 1975


	-  Các chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam

	- Âm mưu của  Mĩ trong các chiến lược chiến tranh ở miền Nam Việt Nam.
- Lực lượng tham gia trong các chiến lược chiến tranh mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam.
-Hiệp định Pa -ri
	- Các chiến lược chiến tranh Mĩthực hiện ở miền Nam Việt Nam

	
	

	
Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	2
      0.5đ

     0,5%

	5
1.25

12.5%
	1
2đ

20%
	
	Số câu7 TNKQ,1.75đ
1TL,2đ
37.5  %                             

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	10
2.5
25%
	10
2.5
25%
	1
2đ
        20%
	1
3đ
          30%
	Số câu 
20TNKQ+2TL
10 đ
100%







